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	STT
	Họ và Tên
	Kiêm nhiệm
	Phân công chuyên môn
	Số tiết

	1 
	Cao Thị Ánh
	
	Tin (6B) + Toán (6A, 6B, 7A, 7B)
	18

	2 
	Trương Văn Dũng
	CN 9B
	Toán (8A, 9A, 9B)
	16

	3 
	Dương Thuỳ Giang
	CTCĐ
	Tin (6A, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B)
	17

	4 
	Phạm Thị Hoàng Hải
	CN 8B
	Hoá (8A, 8B, 9A, 9B) + Sinh (6A, 6B, 7B)
	18

	5 
	Nguyễn Thị Hoa Hạ
	TPT
	CNghệ (6A) + Hoạ (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B)
	18

	6 
	Nguyễn Thị Hằng
	CN 7B
	CNghệ (6B) + GDCD (7A, 7B) + NNgữ (7B, 8A, 8B)
	17

	7 
	Nguyễn Thu Hằng
	
	Sử (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B) + Văn (9A)
	17

	8 
	Nguyễn Thị Lành
	
	Lý (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B) + Toán (8B)
	14

	9 
	Nguyễn Thị Duy Ngọc
	
	Thể (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B)
	16

	10 
	Chu Thị Nhung
	CN 8B
	Địa (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B)
	16

	11 
	Nguyễn Thị Sự
	TTCM, CN 7A
	Sinh (7A, 8A, 8B, 9A, 9B)
	17

	12 
	Đặng Văn Thanh
	Gv biệt phái TTHTCĐ
	Nhạc (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B)
	8

	13 
	Phạm Thị Thanh Thảo
	CN 6B
	GDCD (8A, 8B, 9A, 9B) + NNgữ (6A, 6B)
	14

	14 
	Lê Văn Thi
	
	CNghệ (7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B)
	8

	15 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	CN 8A
	Văn (8A, 8B, 9B)
	17

	16 
	Tô Thị Trang
	
	Văn (6A, 6B, 7A, 7B)
	16

	17 
	Vũ Thị Hồng Vân
	TTCM, CN 9A
	GDCD (6A, 6B) + NNgữ (7A, 9A, 9B)
	16

	18 
	Đặng Thị Thảo
	
	Dạy thay môn Hóa
	


